
 
 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II TIẾNG VIỆT LỚP 2 

 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc dưới đây 

-  Lá thư gửi nhầm địa chỉ (Trang 7, SGK Tiếng việt 2 tập 2) 

-  Ông Mạnh thắng thần Gió (Trang 13, SGK Tiếng việt 2 tập 2) 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Chú gà trống ưa dậy sớm 

        Mấy hôm nay trời rét cóng tay. Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá. trong bếp, 

bác mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm. Bác lim dim đôi mắt, luôn miệng gừ gừ 

kêu: “Rét! Rét!” 

           Thế nhưng mới sớm tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân. Chú vươn 

mình, dang đôi cánh to, khoẻ như hai chiếc quạt, vỗ cánh phành phạch. Cái mào đỏ 

rực. Chú rướn cổ lên gáy “o…o!” vang cả xóm. Bộ lông màu tía trông thật đẹp mắt. 

Chú chạy đi chạy lại quanh sân, đôi đùi mập mạp chắc nịch. 

Câu 1. Càng về sáng, tiết trời như thế nào? 

A. Lạnh giá 

B. Mát mẻ 

C. Ấm áp 

Câu 2.  Khi thời tiết lạnh con vật nào vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp? 

A. Con chó 

B. Con chuột 

C. Con mèo 



 
 

Câu 3. Mới sánh tinh mơ con vật nào đã chạy tót ra giữa sân? 

A. Con gà trống 

B. Con lợn 

C. Con mèo 

Câu 4. Đôi cánh to khỏe của gà trống được sánh như gì? 

A. Như hai chiếc lá non 

B. Như hai chiếc quạt 

C. Như hai cánh buồm 

Câu 5. Hãy đặt một tên khác cho đoạn văn trên? 

………………………………………………………………………………………… 

Câu 6. Gạch chân dưới từ chỉ màu sắc trong câu sau: 

         Con gà trống nhà em có rất nhiều màu sắc sặc sỡ, đặc biệt lông ở cổ và cánh của 

con gà có màu đỏ tía trông rất nổi bật. Cái mào đỏ rực. 

Câu 7. Tìm và ghi thêm hai từ chỉ màu sắc. 

…………………………………………………………………………………………... 

Câu 8. Đặt câu hỏi có cụm từ ‘‘Như thế nào’’ cho câu dưới đây:  

Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả đoạn thơ sau 

          Bác Nhân, hàng xóm nhà tôi, là một người làm đồ chơi bằng bột màu.  



 
 

 

         Ở ngoài phố, cái sào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ ấy, 

trẻ con xúm lại. Các bạn ngắm đồ chơi, tò mò xem bác nặn những ông Bụt, 

Thạch Sanh, Tôn Ngộ Không, những con vịt, con gà,… sắc màu sặc sỡ. 

 

 

2. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) nói về ảnh của Bác Hồ mà em 

từng được nhìn thấy. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ 1 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc 

Đánh giá đọc dựa trên: 

– Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc 

– Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt 

– Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng) 

– Âm lượng đọc vừa đủ nghe 

– Tốc độ đọc đạt yêu cầu (tối thiểu 30 tiếng/1 phút) 

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ 

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. A 

Câu 2. C 

Câu 3. A 

Câu 4. B 

Câu 5.  

Tên tham khảo: Chú gà trống thông minh. 

Câu 6.  

Gạch chân dưới cụm từ: màu đỏ tía, đỏ rực. 



 
 

Câu 7. 

Từ chỉ màu sắc tham khảo: Vàng rực, Đỏ tươi, Hồng san hô, Cam đất, Đỏ sẫm,… 

Câu 8.  

Đáp án: Tiết trời càng về sáng như thế nào? 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 

2. Viết đoạn văn 

Gợi ý:  

- Em nhìn thấy ảnh Bác ở đâu? 

- Trông Bác như thế nào (râu, tóc, vầng trán, đôi mắt, nụ cười,...)? 

- Em muốn hứa với Bác điều gì? 

- Tình cảm của em đối với Bác? 

- ……. 

 


